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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện 

Sốp Cộp về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Sốp Cộp khóa IV, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện tại Tờ trình số 

661/TTr-VP ngày 29/12/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục nội dung trình 

HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp năm 2024. 

Điều 2. Thành viên UBND huyện khoá IV; Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã có trách nhiệm 

phối hợp, tham mưu giúp UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm kiểm tra, 

theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Quyết định này./. 
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- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 2, Điều 3; 
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DANH MỤC NỘI DUNG TRÌNH HĐND HUYỆN, UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2023 của UBND huyện) 

 
 

     

STT Tên đề án, Chương trình, Dự án 

Cấp trình 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan phối hợp 

soạn thảo 

Chủ 

tịch 

UBND 

huyện 

UBND 

huyện 

Kỳ 

họp 

HĐND 

huyện 

I Tháng 01/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện khóa IV X     

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

  

2 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

3 Dự thảo Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

4 Dự thảo Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

5 Dự thảo Kế hoạch thực hiện ATTP năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

  

6 Dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

TTYT 

7 Dự thảo Kế hoạch duy trì giữ vững các Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

TTYT, BVĐK 

8 Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

KT-HT, NN, CA, TTYT, QLTT 

9 Dự thảo Kế hoạch triển khai tuyên truyền Luật BHXH, BHYT năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Lao động, BHXH huyện 
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10 Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác y tế năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các đơn vị Y tế 

11 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP tháng 01/2024   X   
Phòng 

TCKH 

Tất cả các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã 

12 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH   X   
Phòng 

TCKH 

Tất cả các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã 

13 Dự thảo Công văn điều hành ngân sách Quý I/2024 X     
Phòng 

TCKH 
  

14 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 

Các chủ đầu tư, Kho bạc, Ban 

QLDA đầu tư xây dựng huyện 

15 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

16 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý đất đai  năm 2024   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

17 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra về lĩnh vực môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước 

năm 2024 
  X   

Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

18 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

19 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tháng 01   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

20 Dự thảo Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất 2024    X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

21 Dự thảo Kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

22 Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nguồn nhân lực năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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23 
Dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2023; phát động phong trào thi đua 

năm 2024 
  X   

Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

24 Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

25 Dự thảo Kế hoạch quản lý nhà nước về công tác Tôn giáo năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

26 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra Tôn giáo năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

27 Dự thảo Kế hoạch Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

28 Dự thảo Kế hoạch Văn thư, lưu trữ năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 
Văn phòng HĐND-UBND 

29 Dự thảo Ban hành danh mục lưu trữ năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

30 Dự thảo Kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

31 Dự thảo Kế hoạch thực hiện dân vận chính quyền năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

32 
Dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2024 
  X   

Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

33 Dự thảo Kế hoạch PAPI năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

34 Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 59 năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

35 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

36 Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền các văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

37 Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai công tác CCHC tháng 1   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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38 Dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của UBND huyện.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

39 Dự thảo Kế hoạch triển khai Dịch vụ công toàn trình năm 2024 của UBND huyện.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

40 Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

  

41 
 Dự thảo Kế hoạch triển khai tổ chức các giải thể thao cấp huyện và tham gia giải cấp tỉnh 

năm 2024. 
  X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

  

42  Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

  

43 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

  

44 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án  “Phát triển mô hình du lịch nông thôn tại bản Mường Và, 

xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La’’ năm 2024.  
  X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

  

45 Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập, xóa mù chữ năm 2024       

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

  

46 
Dự thảo Kế hoạch khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về giáo dục năm học 2023-

2024 
  X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 UBND các xã 

47 Dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 UBND các xã 

48 Dự thảo Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

  

49 Dự thảo Báo cáo kết quả tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp huyện   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

UBND các xã 

50 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

51 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 
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52 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo tháng 01; nhiệm vụ, trọng tâm tháng 02 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, các 

đơn vị liên quan, UBND các xã 

53 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 01; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 02 
  X   Thanh tra 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

54 Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào toàn dân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2023-2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

55 
Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào tu sửa kênh mương thuỷ lợi trong công chức, viên 

chức trên địa bàn các xã 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

56 Dự thảo Kế hoạch trồng rừng năm 2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

57 Dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

58 Dự thảo Kế hoạch tổ chức phát động Tết trồng cây, trồng rừng 2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

59 
Dự thảo Báo cáo kiểm kê trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày 

01/01/2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

60 
Dự thảo Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2021 - 2023 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

61 
Dự thảo Kế hoạch thăm hỏi tặng quà tết cho người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

62 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 01/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

63 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp, năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

64 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc 

năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

65 Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2024   X   
Phòng Tư 

pháp 

Các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã 

66 
Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2024 
  X   

Phòng Tư 

pháp 

Các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã 
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67 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024   X   
Phòng Tư 

pháp 

Các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã 

68 Dự thảo Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024   X   
Phòng Tư 

pháp 

Các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã 

69 Dự thảo Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024   X   
Phòng Tư 

pháp 

các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã 

70 Dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2024   X   
Phòng Tư 

pháp 

Các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã 

71 Dự thảo Chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 X     
Công an 

huyện  
  

72 Dự thảo Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

73 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 01/2024   X   
Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

74 

Dự thảo Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án về Công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt 

động lập "Nhà nước Mông" trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025 tại địa bàn 

huyện Sốp Cộp 

  X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan thành viên Ban 

ATGT, UBND các xã 

75 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 01/2024   X   
Công an 

huyện  
  

76 Dự thảo Kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

77 Dự thảo Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

78 
Dự thảo Kế hoạch Tổ chức thực hiện các Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy 

giai đoạn 2021 – 2025 
  X   

Công an 

huyện  
  

79 Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

80 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 01/2024   X   
Công an 

huyện  
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81 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 01/2024   X   
Công an 

huyện  
  

82 Dự thảo Kế hoạch  tổ chức tập huấn cán bộ DQTV năm 2024   X   Ban CHQS   

83 Dự thảo Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

84 
Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã 

hội năm 2024 
X     

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

85 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình việc làm huyện Sốp Cộp năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

86 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 1/2024 X     

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

II Tháng 02/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 
Dự thảo Báo cáo kết quả thưc hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 

02 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

3 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Nhâm, Dần năm 2023   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Phòng KT-HT; Nông nghiệp & 

PTNT; Công an; TTYT huyện 

4 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP tháng 02/2024   X   
Phòng 

TCKH 

Tất cả các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã 

5 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH   X   
Phòng 

TCKH 

Tất cả các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã 

6 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

7 Dự thảo Báo cáo thống kê đất đai 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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8 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tháng 02   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

9 
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

10 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

11 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

12 Dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

13 Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

14 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

15 Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai công tác CCHC tháng 2   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

16 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

17 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

18 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo tháng 02, nhiệm vụ; trọng tâm tháng 03 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

19 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 02; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 3 
  X   Thanh tra 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

20 
Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án PCTT - TKCN năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp 

Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

21 
Dự thảo Công văn chỉ đạo tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho 

cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

22 
Dự thảo Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 các công trình cấp nước 

sạch nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

23 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi  trên địa 

bàn huyện.  
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 
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24 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn trên địa bàn huyện.  
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

25 
Dự thảo Công văn chỉ đạo rà soát gia đình, bản thân người có uy tín ốm đau, gặp hoàn cảnh 

khó khăn năm 2023 và tổ chức thăm hỏi theo quy định 
X     

Phòng Dân 

tộc 
  

26 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 02/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

27 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

28 
Dự thảo Công văn chỉ đạo rà soát tổng hợp số liệu dân số, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

từng dân tộc năm 2023 
X     

Phòng Dân 

tộc 
  

29 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại UBND các xã 

năm 2024 
  X   

Phòng Tư 

pháp 
UBND các xã 

30 
Dự thảo kế hoạch  theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã năm 

2024 
  X   

Phòng Tư 

pháp 
 UBND các xã 

31 Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

32 Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

33 Dự thảo Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

34 Dự thảo Kế hoạch công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

35 Dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

36 Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 06/CP năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

37 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 02/2024   X   
Công an 

huyện  
  

38 Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

39 
Dự thảo Kế hoạch tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Nhóm liên gia 

tự quản về an ninh, trật tự năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

40 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công 

an quy định về khu dân cư, xã, phường, trị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt 

tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự năm 2024 

  X   
Công an 

huyện  
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41 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" 

năm 2024 

  X   
Công an 

huyện  
  

42 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh 

trật tự, an toàn xã hội năm 2023. 
  X   

Công an 

huyện  

Các cơ quan, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn  

43 
Dự thảo Kế hoạch xây dựng xã, phường, trị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển 

hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

44 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự góp phần xây dựng Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

45 Dự thảo Kế hoạch tổ chức diễn đàn Công an xã năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

46 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 02/2024   X   
Công an 

huyện  
  

47 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 02/2024   X   
Công an 

huyện  
  

48 
Dự thảo Kế hoạch phòng, chống ma tuý qua tuyến biên giới Sơn La – Hủa Phăn, Sơn La 

Luông Pha Băng năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

49 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 02/2024   X   
Công an 

huyện  
  

50  Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp. 

  X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

51 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn 

huyện Sốp Cộp. 
  X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

52  Dự thảo báo cáo công tác Chuyển đổi số Quý I/2024 của UBND huyện.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

53 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về thái độ của giáo viên đối 

với học sinh và chất lượng giảng dạy; các khoản đóng góp ngoài quy định. 
  X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 UBND các xã 

54 

Dự thảo Báo cáo kết quả thưc hiện Kế hoạch thực hiện lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về 

thái độ của giáo viên đối với học sinh và chất lượng giảng dạy; các khoản đóng góp ngoài 

quy định (sau khi hoàn thành kế hoạch đề ra) 

  X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

UBND các xã 
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55 Dự thảo Báo cáo kết quả thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

56 
Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 

2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

57 Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

58 Dự thảo Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

59 Dự thảo Kế hoạch phòng, chống mua bán người năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

60 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 2/2024 X     

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

III Tháng 3/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý I   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

3 Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát TTHC quý I   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

4 
Dự thảo Báo cáo đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận 

một cửa cấp huyện, cấp xã quý I 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

5 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác biên giới quý I   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 
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6 

Dự thảo Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện 

với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 

6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 

  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

7 

Dự thảo Thông báo tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện 

với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 

6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 

  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

8 Dự thảo Kế hoạch, kiểm tra các cơ sở hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn huyện   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Công an, QLTT số 6 

9 
Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP Quý I 
  X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

KTHT, NN&PTNT 

10 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP Quý I/2024   X   
Phòng 

TCKH 

Tất cả các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã 

11 Dự thảo Báo cáo 16 chỉ tiêu chủ yếu tháng quý I/2024   X X 
Phòng 

TCKH 

Tất cả các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã 

12 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

13 
Dự thảo Tờ trình của UBND huyện và đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết của 

HĐND huyện về thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. 
  X X 

Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

14 Dự thảo Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí Quý I   X   
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

15 Dự thảo Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với Thanh niên năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

16 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC quý I   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

17 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác PAPI quý I   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

18 Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

19 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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20 Dự thảo Công văn đôn đốc triển khai thực hiện tinh giản biên chế X     
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

21 Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tinh giản biên chế đợt 2 năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

22 
Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện 

Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

23 
Dự thảo Công văn chỉ đạo tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho 

cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

24 
Dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác 

quý II 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

25 Dự thảo Báo cáo kết quả phong trào toàn dân làm thuỷ lợi mùa khô 2023-2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

26 
Dự thảo Báo cáo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn quý I năm 2024 trên 

địa bàn huyện theo định kỳ 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

27 Dự thảo các văn bản chỉ đạo về thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, NTM   X     
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

28 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số năm 2023 
  X   

Phòng  Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

29 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 03/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

30 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng 

DTTS và miền núi vùng ĐBKK theo quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/1/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ 

  X   
Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

31 Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng CP   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

32 Dự thảo Phương án đấu giá QSD đất 1 số khu vực trung tâm hành chính huyện    X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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33 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

34 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tháng quý I   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

35 Dự thảo Báo cáo công tác cấp Giấy CNQSD đất lần đầu   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

36 
Dự thảo Báo cáo thực hiện Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND 

tỉnh, Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh quí I 
  X   

Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

37 Dự thảo Báo cáo tình hình QLNN về tài nguyên nước quý I   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

38 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

39 Dự thảo Báo cáo thực hiện Công văn số 2877/UBND-KT ngày 09/9/2021 (quí I)   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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40 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết của Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024 quý I 
  X   

Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

41 Dự thảo Báo cáo tình hình QLNN về khoáng sản quý I   X   
Phòng 

TNMT 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

42 Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai Chính quyền số quý I năm 2024   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

43 Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2024   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

44 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu, nại, tố 

cáo tháng 3; nhiệm vụ, trọng tâm tháng 4. Báo cáo quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

45 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 03; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 4. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I; nhiệm vụ 

trọng tâm quý II 

  X   Thanh tra 
Các phòng chuyên môn, UBND 

các xã 

46 Dự thảo Báo cáo công tác thanh tra quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II   X   Thanh tra   

47 
Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành  chính trên địa bàn huyện 

Sốp Cộp năm 2024 
  X   

Phòng Tư 

pháp 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

48 Dự thảo Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024   X   
Công an 

huyện  
Hạt Kiểm lâm 

49 
Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 

2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

50 
Dự thảo Kế hoạch về tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về pháo, vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

51 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt 

động "tín dụng đen" trên địa bàn huyện năm 2024 

  X   
Công an 

huyện  
  

52 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc 

gia” năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

53 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 3/2024   X   
Công an 

huyện  
  



17 

 

54 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 3/2024   X   
Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

55 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 3/2024 và quý I/2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan thành viên Ban 

ATGT, UBND các xã 

56 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 3 và quý I/2024   X   
Công an 

huyện  
  

57 Dự thảo Kế hoạch về triển khai Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

58 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trinh MTQGGN bền vững năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

59 Dự thảo Kế hoạch triển khai bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

60 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 3/2024 X     

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

61 Dự thảo kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024   X   
Ban CHQS 

huyện 
  

IV Tháng 4/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 4 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 

4 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

3 
Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra ATTP tháng hành động vì chất lượng ATTP 

năm 20233 
  X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Phòng KT-HT; Nông nghiệp & 

PTNT; Công an; TTYT huyện 

4 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra tháng hành động ATTP năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Phòng KT-HT; Nông nghiệp & 

PTNT; Công an; TTYT huyện 

5 Dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra Tháng hành động ATTP năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Phòng KT-HT; Nông nghiệp & 

PTNT; Công an; TTYT huyện 
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6 Dự thảo Công văn điều hành ngân sách Quý II/2024 X     
Phòng 

TCKH 
  

7 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
  

8 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP tháng 4/2024   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

9 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH   X   
Phòng 

TCKH 
  

10 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC tháng 4   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

11 Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra lĩnh vực CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

12 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra lĩnh vực CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

13 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

14 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

15 Dự thảo Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2024 - 2024   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các trường học, UBND các xã 

16 
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tháng 

4, nhiệm vụ, trọng tâm tháng 5 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

17 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 4; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 5 
  X   Thanh tra 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

18 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

19 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tháng tháng 4   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

20 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

21 
Dự thảo Kế hoạch phát động trồng cây nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

22 
Dự thảo Công văn chỉ đạo đôn đốc triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2024 trên địa 

bàn huyện 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 



19 

 

23 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn đập công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ trên 

địa bàn huyện 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

24 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức thu thập Bộ chỉ số giám sát đánh giá nước sạch nông thôn trên địa 

bàn huyện 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

25 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn 

các xã 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

26 Dự thảo các văn bản chỉ đạo về thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, NTM   X     
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

27 
Dự thảo Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng 

Miền nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

28 Dự thảo Kế hoạch phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

29 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 4/2024   X   
Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

30 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 4/2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan thành viên Ban 

ATGT, UBND các xã 

31 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 4/2024   X   
Công an 

huyện  
  

32 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 4/2024   X   
Công an 

huyện  
  

33 Dự thảo Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 30/4 và 01/5/2024   X   Ban CHQS   

34 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 04/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

35 

Dự thảo Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp 

giai đoạn 2021-2025 

  X   
Phòng Dân 

tộc 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

36 Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

37 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi trên địa bàn 

huyện năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 
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38 

Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện công tác quản lý người 

nghiện, quản lý người nghiện sau cai tại cộng đồng; công tác phòng, chống mại dâm và công 

tác phòng, chống mua bán người năm 2024 

  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

39 Dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

40 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 4/2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

V Tháng 5/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 5 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 

5 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

3 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP tháng 5/2024   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

4 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

5 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

6 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

7 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tháng tháng 5   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

8 Dự thảo Kế hoạch hưởng ứng ngày Đại dương TG và ngày Môi trường thế giới năm 2020   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

9 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

10 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC tháng 5   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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11 Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

12 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

13 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

14 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

15 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo tháng 5, nhiệm vụ, trọng tâm tháng 6 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

16 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 6 
  X   Thanh tra 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

17 
Dự thảo Công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật 

mạnh trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

18 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức buổi Lễ phát động trồng cây phân tán nhân dịp 19/5 ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

19 
Dự thảo Báo cáo công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng; phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 
  X   

Phòng Dân 

tộc 
Các cơ quan, các xã 

20 
Dự thảo Kế hoạch triển khai “Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng 

bào dân tộc thiểu số” năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 
Các cơ quan, các xã 

21 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 5/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 
Các cơ quan, các xã 

22 
Dự thảo Kế hoạch mở lớp tập huấn công tác nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC dân 

phòng năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

23 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 5/2024   X   
Công an 

huyện  
  

24 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 5/2024   X   
Công an 

huyện  
  

25 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 5/2024   X   
Công an 

huyện  
  

26 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 5/2024   X   
Công an 

huyện  
  

27 Dự thảo Kế hoạch Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 
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28 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

29 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

30 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 5/2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

IV Tháng 6/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 6 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

3 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 

II 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

5 
Dự thảo Báo cáo đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận 

một cửa cấp huyện, cấp xã 6 tháng đầu năm 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

7 Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát TTHC quý II   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

9 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 

của UBND huyện 
  X X 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng chuyên môn, UBND 

các xã 

11 Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 (lần 1)   X X 
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

13 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2024   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

15 Dự thảo Báo cáo 16 chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2024   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

17 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 
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19 Dự thảo Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

21 
Dự thảo Tờ trình của UBND huyện và Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua 

kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. 
  X X 

Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

23 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết: 06, 07, 10, 11, 12, 38, 49...    X   
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

25 Dự thảo Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

27 Dự thảo Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

29 Dự thảo Tờ trình đề nghị HĐND huyện quyết toán ngân sách năm 2023   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

31 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo tháng 6, nhiệm vụ, trọng tâm tháng 7; Báo cáo quý II, nhiệm vụ, trọng tâm quý III  
  X   Thanh tra 

Các phòng chuyên môn, UBND 

các xã 

33 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 6; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 7. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng qúy II; nhiệm vụ 

trọng tâm quý III 

  X   Thanh tra 
Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

35 
Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 
  X X Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

37 
Dự thảo Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; 

Báo cáo quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

39 
Dự thảo Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
  X X Thanh tra 

Các phòng chuyên môn, UBND 

các xã 

41 Dự thảo Báo cáo công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

43 Dự thảo Báo cáo công tác dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

45 Dự thảo Báo cáo công tác giải quyết tranh chấp đất đai 6 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

47 Dự thảo Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

49 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý nhà nước về thanh niên 6 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

51 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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53 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác PAPI 6 tháng đầu năm   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

55 Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

57 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

59 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

61 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

63 Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng CP   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

65 

Dự thảo Báo cáo Công văn số 2218/UBND-KT ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện 6 

tháng đầu năm 2024 

  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

67 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

69 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường quý II   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

71 Dự thảo Báo cáo thực hiện Công văn số 2877/UBND-KT ngày 09/9/2021 (quí II)   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

73 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm đất đai 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

75 
Dự thảo Báo cáo thực hiện Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND 

tỉnh, Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh quí II 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

77 Dự thảo Báo cáo tình hình QLNN về tài nguyên nước 6 tháng đầu năm   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

79 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

81 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết của Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024 quý II 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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83 
Dự thảo Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Sốp Cộp (6 

tháng) 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

85 
Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển tấm pin mặt 

trời thải trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Quý II) 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

87 
Dự thảo  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND 

tỉnh 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

89 
Dự thảo báo cáo theo Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về loại 

ngoại lai xâm hại 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

91 Dự thảo Báo cáo tình hình QLNN về khoáng sản 6 tháng đầu năm   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

93 Dự thảo Công văn chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2024 trên địa bàn huyện X     
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

95 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác trồng cây, trồng rừng năm 2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

97 
Công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trên 

địa bàn huyện Sốp Cộp 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

99 
Dự thảo Báo cáo Nông, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

101 
Dự thảo Báo cáo tình hình triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng 

đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 theo định kỳ 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

103 
Dự thảo Báo cáo kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

105 

Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác ổn định dân di cư tự do theo Nghị 

quyết 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện 

Sốp Cộp 

  X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

107 Dự thảo Báo cáo công tác nước sạch nông thôn 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

109 Dự thảo Báo cáo tình quản lý bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 



26 

 

111 
Dự thảo Báo cáo xác nhận nghiệm thu diện tích cấp nước, tưới nước, tiêu nước vụ chiêm 

xuân năm 2024 trên địa bàn huyện 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

113 
Dự thảo Công văn chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 6/2024 
X     

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

115 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP về đẩy mạnh và phát triển nguồn 

nhân lực các DTTS 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

117 Dự thảo Kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2024   X X 
Công an 

huyện  
  

119 Dự thảo Báo cáo triển khai công tác bảo vệ, đấu tranh về Nhân quyền 6 tháng đầu năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

121 Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống khủng bố 6 tháng đầu năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

123 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 

2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

125 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người 6 tháng đầu năm 

2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

127 Dự thảo Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

129 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 6 tháng đầu năm 2024   X   
Công an 

huyện  
Hạt Kiểm lâm 

131 
Dự thảo Báo cáo kết quả tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về pháo, vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ 6 tháng đầu năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

133 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ 6 tháng đầu năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
UBND các xã 

135 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP 6 tháng năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

137 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

139 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 6/2024   X   
Công an 

huyện  
  

141 
Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 6/2024 và 6 tháng đầu 

năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

143 
Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 6 và 6 tháng đầu 

năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

145 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2024   X   
Công an 

huyện  
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147  Dự thảo báo cáo công tác Chuyển đổi số Quý II/2024 của UBND huyện.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

149  Dự thảo báo cáo triển khai công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

151  Dự thảo báo cáo công tác triển khai phong trào văn hóa 6 tháng đầu năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

153  Dự thảo báo cáo công tác triển khai phong trào văn hóa 6 tháng đầu năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

  

155 Dự thảo Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

  

157 
Dự thảo Báo cáo kết quả  khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về giáo dục năm học 

20230-2024 
  X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

  

159 Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

UBND các xã 

161 
Dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trinh MTQGGN bền vững 6 tháng 

đầu năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

163 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội, chính sách Người khuyết tật, 

chính sách Người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

165 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 6 tháng 

đầu năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

167 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

169 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

171 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 6/2024 X     
Phòng Lao 

động-

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 
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TBXH 

VII Tháng 7/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 7 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

3 Dự thảo Công văn điều hành ngân sách Quý III/2024 X     
Phòng 

TCKH 
  

4 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP tháng 7/2024   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

5 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
  

6 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH   X   
Phòng 

TCKH 
  

7 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC tháng 7   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

8 Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

9 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

10 Dự thảo Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

11 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

12 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

13 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo tháng 7, nhiệm vụ, trọng tâm tháng 8 
  X   Thanh tra 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

14 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 7; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 8 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

15 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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16 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tháng 7   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

17 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

18 
Dự thảo Công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lốc, sét, mưa đá, gió giật 

mạnh trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

19 Dự thảo Báo cáo công tác PCTT - TKCN 6 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

20 Dự thảo các văn bản chỉ đạo về thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, NTM   X     
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

21 
Dự thảo Quyết định Phê duyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng theo Chương trình phát lâm nghiệp 

bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

22 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 7/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

23 
Dự thảo văn bản chỉ đạo các xã rà soát gia đình, bản thân người có uy tín ốm đau, gặp hoàn 

cảnh khó khăn năm 2024 và tổ chức thăm hỏi theo quy định 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

24 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập, xóa mù chữ năm 2024   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

UBND các xã 

25 Dự thảo Kế hoạch Hội nghị bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè năm 2024   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

  

26 
Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát công tác theo dõi thi hành 

pháp luật tại UBND các xã năm 2024 
  X   

Phòng Tư 

pháp 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

27 Dự thảo Kế hoạch thực hiện Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

28 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 7/2024   X   
Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

29 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 7/2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan thành viên Ban 

ATGT, UBND các xã 

30 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 7/2024   X   
Công an 

huyện  
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31 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

32 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 7/2024       
Công an 

huyện  
  

33 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 7/2024 X     

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

34 
Dự thảo Báo kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 6 

tháng 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

VIII Tháng 8/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 8 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

3 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 

8 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

5 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP tháng 8/2024   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

7 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
  

9 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH   X   
Phòng 

TCKH 
  

11 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC tháng 8   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

13 Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

15 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

17 Dự thảo Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

19 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

21 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

23 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo tháng 8; nhiệm vụ, trọng tâm  tháng 9 
  X   Thanh tra 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 
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25 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 9 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

27 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

29 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tháng 8   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

31 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

33 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện phong trào chống rác thải nhựa   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

35 Dự thảo Báo cáo tiến độ lập KH SD đất 2023   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

37 
Dự thảo Công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lốc, sét, mưa đá, gió giật 

mạnh trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

39 Dự thảo Kế hoạch khắc phục hậu quả sau mưa lũ (nếu có)   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

41 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn đập công trình thủy lợi, NSH trong mùa mưa lũ 

trên địa bàn huyện 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

43 
Dự thảo Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm cách mạng Tháng 

8 và Quốc khánh 02/9 năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

45 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) năm 

2024 
  X   

Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

47 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 8/2024   X   
Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

49 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 8/2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan thành viên Ban 

ATGT, UBND các xã 

51 
Dự thảo Báo cáo kết quả tập huấn công tác nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC dân phòng 

năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

53 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 8/2024   X   
Công an 

huyện  
  

55 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 8/2024   X   
Công an 

huyện  
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57 Dự thảo Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè năm 2024   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

59 
Dự thảo Kế hoạch Tổng kết năm học 2023 - 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2024-2025 
  X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

61 Dự thảo Chỉ thị triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 X     

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

  

63 Dự thảo Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2024 -2025   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

65 Dự thảo Kế hoạch khai giảng năm học 2024 - 2025   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

67 Dự thảo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra Trường học an toàn năm học 2023-2024   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

69 Dự thảo Quyết định công nhận Trường học an toàn năm học 2023-2024   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

71 Dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, năm học 2024-2025   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

73 Dự thảo Kế hoạch huy động và duy trì sĩ số học sinh năm học 2024-2025   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

75 Dự thảo Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”  năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

77 Dự thảo Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

79 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 8/2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

81 
Dự thảo Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiêp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 
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IX Tháng 9/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 9 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 

Dự thảo Thông báo tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện 

với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 

6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 

  X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

3 

Dự thảo Báo cáo tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện 

với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 

6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 

  X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

4 Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Phòng KT-HT; Nông nghiệp & 

PTNT; Công an; TTYT huyện 

5 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra dảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu 2024   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Phòng KT-HT; Nông nghiệp & 

PTNT; Công an; TTYT huyện 

6 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 

III 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

7 Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát TTHC quý III   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

8 Dự thảo Báo cáo rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các ngành liên quan 

9 
Dự thảo Báo cáo đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận 

một cửa cấp huyện, cấp xã quý III 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

10 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP 9 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

11 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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12 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH   X   
Phòng 

TCKH 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

13 Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 (lần 2)   X   
Phòng 

TCKH 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

14 Dự thảo Báo cáo công tác dân vận chính quyền 9 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

15 Dự thảo Báo cáo công tác dân chủ cơ sở 9 tháng đầu năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

16 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC tháng quý III   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

17 Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

18 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

19 Dự thảo Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác CCHC năm 2024   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

20 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

21 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

22 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo tháng 9; nhiệm vụ, trọng tâm tháng 10 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

23 
Dự thảo Báo cáo 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Báo cáo qúy III, 

nhiệm vụ trọng tâm quý IV 
      Thanh tra 

Các phòng chuyên môn, UBND 

các xã 

24 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 9.  
  X   Thanh tra 

Các phòng chuyên môn, UBND 

các xã 

25 
Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 

tháng cuối năm. Báo cáo quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV 
      Thanh tra 

Các phòng chuyên môn, UBND 

các xã 

26 
Dự thảo Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. 

Báo cáo quý III, nhiệm vụ trong tâm quý IV 
  X   Thanh tra   

27 Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng CP   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

28 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

29 
Dự thảo Báo cáo thực hiện Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND 

tỉnh, Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh quí III 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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30 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường quý III   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

31 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết của Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024 quý III 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

32 Dự thảo Báo cáo thực hiện Công văn số 2877/UBND-KT ngày 09/9/2021 (quí III)   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

33 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm đất đai 2024 (xem lại)   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

34 Dự thảo Báo cáo tình hình QLNN về Tài nguyên nước quý III   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

35 Dự thảo Kế hoạch tổ chức chiến dịch làm cho TG sạch hơn năm 2024    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

36 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

37 Dự thảo Báo cáo tình hình QLNN về khoáng sản quý III   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

38 
Dự thảo Báo cáo công tác nông nghiệp nông thôn 9 tháng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 

IV năm 2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

39 Dự thảo Báo cáo triển khai các chương trình, dự án 9 tháng, nhiệm vụ quý IV năm 2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

40 
Dự thảo Báo cáo tình hình triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng 

năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

41 Dự thảo Báo  cáo công tác nước sạch nông thôn 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

42 Dự thảo Báo cáo  tình quản lý bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

43 Dự thảo các văn bản chỉ đạo về thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, NTM   X     
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 
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44 
Dự thảo Báo cáo kết quả phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn 

trên địa bàn huyện Sốp Cộp quý III năm 2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

45 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy quý III 

năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

46 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án chính sách dân tộc và công tác 

dân tộc 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện. 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

47 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 9/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

48 Dự thảo  kế hoạch tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2024 - 2025   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

49 Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2024-2025   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

50 
Dự thảo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 

2024 
X     

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

51 
 Dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 

trên địa bàn huyện Sốp Cộp. 
  X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

52 Dự thảo báo cáo công tác Chuyển đổi số Quý III/2024 của UBND huyện.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

53  Dự thảo báo cáo Công tác Du lịch 9 tháng.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

54 
Dự thảo Kế hoạch  tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên 

địa bàn huyện năm 2024 
X     

Phòng Tư 

pháp 

Các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã 

55 
Dự thảo Kế hoạch hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 28 và "Ngày toàn dân PCCC" lần 

thứ 22 (ngày 04/10) năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

56 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 9/2024   X   
Công an 

huyện  
  

57 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 9/2024 và quý III/2024   X   
Công an 

huyện  
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58 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 9 và quý III/2024   X   
Công an 

huyện  
  

59 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 9/2024   X   
Công an 

huyện  
  

60 
Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

Giảm nghèo bền vững năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

61 
Dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trinh MTQGGN bền vững 9 tháng 

năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

62 
Dự thảo Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 

2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

63 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 9/2024 X     

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

X Tháng 10/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 10 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

3 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác Y tế   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Đoàn Kiểm tra 

4 Dự thảo Công văn điều hành ngân sách Quý IV/2024 X     
Phòng 

TCKH 
  

5 Dự thảo Kế hoạch đối thoại Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2024 X     
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

6 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP tháng 10/2024   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

7 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
  

8 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH   X   
Phòng 

TCKH 
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9 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

10 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường quý III   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

11 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

  

12 
Dự thảo Kế hoạch tham quan học tập kinh nghiệm các huyện trên địa bàn tỉnh cho người có 

uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

13 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 10/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

14 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 
UBND các xã 

15 Dự thảo Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024-2024   X   
Hạt Kiểm 

lâm 

Phòng Nông nghiệp và phát 

triển Nông thôn, UBND các xã 

16 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

17 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

18 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

tháng 10, nhiệm vụ, trọng tâm tháng 11 
      Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

19 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 10; 

nhiệm vụ, trọng tâm tháng 11 
      Thanh tra 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

20 Dự thảo Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2024-2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

21 
Dự thảo Kế hoạch phòng chống đói, rét, chống hạn cho cây trồng, vật nuôi, vụ Đông xuân 

2024-2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

22 Dự thảo Hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ, giá giống vụ Đông xuân 2024-2024   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 



39 

 

23 
Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy 

sản an toàn trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

24 
Dự thảo Báo cáo kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2024 và nhu cầu sử dụng giống, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

25 
Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án trồng lại rừng sau khai thác trên địa bàn huyện Sốp 

Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

26 Dự thảo Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024   X   

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

27 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 10/2024   X   
Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

28 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 10/2024   X   
Công an 

huyện  
  

29 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 10/2024   X   
Công an 

huyện  
  

30 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao 

thông năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

31 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 10/2024   X   
Công an 

huyện  
  

32 
Dự thảo Báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Sốp Cộp 

năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

33 
Dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

34 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 10/2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

XI Tháng 11/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 11 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 

11 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Các cơ quan, đơn vị 
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huyện 

3 Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩ vụ quân sự X     

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

CA, Quân sự, BVĐK 

4 Dự thảo Kế hoạch, kiểm tra các cơ sở hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn huyện   X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

CA, QLTT 

5 
Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn 

huyện 
  X   

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

  

6 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2024, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện   X X 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

7 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP năm 2024   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

8 
Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2024 và nhiệm 

vụ, giải pháp Tài chính-Ngân sách năm 2024 
  X X 

Phòng 

TCKH 
  

9 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

10 
Dự thảo Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách địa phương năm 2024; phương hướng, 

nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024 
  X X 

Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

11 
Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển KT 

- XH năm 2024 
  X X 

Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

12 
Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND huyện về việc phê chuẩn dự toán 

thu, chi ngân sách huyện sốp Cộp năm 2024 
  X X 

Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

13 Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2024   X X 
Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

14 
Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND huyện về việc phê chuẩn phương 

án phân bổ ngân sách cấp huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2024 
  X X 

Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

15 
Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công 

năm 2025 
  X X 

Phòng 

TCKH 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

16 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP tháng 11/2024   X   
Phòng 

TCKH 
Tất cả các cq, đv; UBND các xã 

17 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
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18 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH   X   
Phòng 

TCKH 
  

19 
Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm năm 

2024 
  X X Thanh tra 

Các phòng chuyên môn, UBND 

các xã 

20 
Dự thảo Báo cáo tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri năm 

2024; nhiệm vụ, trọng tâm năm 2024 
  X X Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

21 
Dự thảo Báo cáo tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 11, nhiệm vụ, 

trọng tâm tháng 12/2024 
  X   Thanh tra 

Ban tiếp công dân huyện, 

UBND các xã 

22 Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 2025   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

23 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất    X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

24 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tháng 11   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

25 
Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, 

pháp luật đất đai đến môi trường 2024 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

26 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

27 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2023   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

28 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác PAPI năm 2023   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

29 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tinh giản biên chế năm 2023   X   
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

30 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

31 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

32 
Dự thảo Kế hoạch thăm tặng quà tết người có uy tín; thăm hỏi gia đình, bản thân người có uy 

tín ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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33 Dự thảo Báo cáo năm thực hiện công tác dân tộc năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024   X   
Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

34 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 11/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

35 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Thiên niên kỷ năm 2024 theo Quyết định 

1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

36 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

37 
Dự thảo Báo cáo tổng kết nông nghiệp nông thôn 2024, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp 

nông thôn năm 2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

38 
Dự thảo Báo cáo công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản vụ 

Đông xuân năm 2024-2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

39 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2024, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

40 
Dự thảo Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

41 
Dự thảo Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

42 

Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và 

trẻ em (25/11) năm 2024 

  X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

43 
Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập Hội đồng, Quyết định thành lập các đoàn công tác 

đánh giá, thẩm định, phân loại cơ quan, đơn vị, xã, bản liên quan đến ma túy năm 2024 
  X X 

Công an 

huyện  
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44 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 11/2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

45 Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 11/2024   X   
Công an 

huyện  
Phòng Nội vụ 

46 
Dự thảo Báo cáo tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao 

thông năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
Phòng Nội vụ 

47 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện tháng an toàn PCCC lần thứ 28 và "Ngày toàn dân 

PCCC" lần thứ 22 (ngày 04/10) năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

48 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 11/2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

49 
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật 

tự năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

50 
Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động mô hình Nhóm liên gia tự quản về an ninh, trật tự năm 

2024 
  X   

Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

51 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ 

Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, trị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự năm 2024 

  X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

52 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự góp phần xây dựng 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

53 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình 

mới" năm 2024 

  X   
Công an 

huyện  
  

54 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

55 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan thành viên Ban 

ATGT, UBND các xã 



44 

 

56 Dự thảo Báo cáo triển khai công tác bảo vệ, đấu tranh về Nhân quyền năm 2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan thành viên Ban 

ATGT, UBND các xã 

57 Dự thảo Báo cáo công tác phòng chống khủng bố năm 2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

58 
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác triển khai bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện năm 

2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

59 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lập "Nhà nước 

Mông" trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025 tại địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
UBND các xã 

60 
Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá, thẩm định, phân loại cơ quan, đơn vị, xã, bản liên quan 

đến ma túy năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

61 Dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án 06/CP tháng 11/2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

62 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

63 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác dạy nghề năm 2024; Kế hoạch thực hiện năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

64 Dự thảo Báo cáo kết quả chương trình giải quyết việc làm năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

65 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 11/2024 X     

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

66 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

67 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 

năm 2023 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

XII Tháng 12/2024           

1 Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 12 X     

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

  

2 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 

2024 
  X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Các cơ quan, đơn vị 
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huyện 

3 Dự thảo Báo cáo đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

4 Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC năm 2024   X   

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

huyện 

Các phòng ban liên quan và 

UBND các xã 

5 Dự thảo Báo cáo KT-XH, AN-QP  tháng 12 năm 2024   X   
Phòng 

TCKH 
  

6 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH   X   
Phòng 

TCKH 
  

7 Dự thảo Báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

TCKH 
  

8 Dự thảo Giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp   X   
Phòng 

KTHT 

Phòng TNMT, UBND xã Sốp 

Cộp 

9 Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng)   X   
Phòng 

KTHT 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

10 

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

tháng 12/2024, nhiệm vụ, trọng tâm tháng 01/2024. Báo cáo quý IV năm 2024, nhiệm vụ 

trọng tâm quý I năm 2024 

  X   Thanh tra 
Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

11 
Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm năm 

2024 
  X   Thanh tra 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

12 
Dự thảo Báo cáo công tác thanh tra năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo quý 

IV năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2024 
  X   Thanh tra 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

13 
Dự thảo Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2024; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 
      Thanh tra 

Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

14 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 

12/2024; nhiệm vụ, trọng tâm tháng 01/2024. Báo cáo quý IV/2024, nhiệm vụ trọng tâm quý 

I/2024 

  X   Thanh tra 
Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

15 Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 X     Thanh tra 
Các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã 

16 
Dự thảo Báo cáo thực hiện Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND 

tỉnh, Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh năm 2024 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

17 Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng CP   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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18 

Dự thảo Báo cáo Công văn số 2218/UBND-KT ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện 6 

tháng cuối năm 2024 

  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

19 Dự thảo Báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất năm 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

20 Dự thảo  Báo cáo kết qủa kiểm kê đất đai   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

21 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

22 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị Quyết của HĐND tỉnh   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

23 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết của Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024 quý IV 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

24 Dự thảo Báo cáo thực hiện Công văn số 2877/UBND-KT ngày 09/9/2021 năm 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

25 
Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển tấm pin mặt 

trời thải trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Quý IV) 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

26 
Dự thảo  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND 

tỉnh 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

27 Dự thảo Báo cáo công tác công tác bảo vệ môi trường năm 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

28 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý môi trường đối với cơ sở chế biến nông sản   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

29 Dự thảo Báo cáo công tác đo đạc bản đồ năm 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

30 Dự thảo Báo cáo công trình dự án chậm đưa đất vào sử dụng   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

31 Dự thảo Báo cáo tình hình QLNN về tài nguyên nước năm 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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32 Dự thảo Báo cáo tình hình QLNN về khoáng sản năm 2024   X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

33 
Dự thảo Báo cáo Công văn số 2218/UBND-KT ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

34 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và 

giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2022 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

35 
Dự thảo  Báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn 
  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

36 

Dự thảo Báo cáo Thực hiện Kết luận số 56/KL/TW của Bộ Chính trị về chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kế hoạch số 

74/KH-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh Sơn La 

  X   

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

37 
Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ dự toán kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tự 

nhiên năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

38 
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2024 và công tác chuẩn 

bị các điều kiện phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

39 
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 

2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

40 
Dự thảo Báo cáo Sơ kết kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024; 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

41 
Dự thảo Báo cáo kết quả phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn 

năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

42 Dự thảo Báo cáo công tác nước sạch nông thôn năm 2024 trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

43 Dự thảo Báo cáo tình quản lý bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện   X   
Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

44 
Dự thảo Báo cáo xác nhận nghiệm thu diện tích cấp nước, tưới nước, tiêu nước vụ mùa năm 

2024 trên địa bàn huyện 
  X   

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 
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45 
Dự thảo Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện 
X     

Phòng 

NN&PTNT 

Các phòng, ban liên quan, 

UBND các xã 

46 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp tháng 12/2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

47 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín 

 trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2024 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

48 
Dự thảo Báo cáo số liệu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023 
  X   

Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

49 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, 

tạp chí cho vùng DTTS và miền núi vùng ĐBKK theo quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 

09/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

  X   
Phòng Dân 

tộc 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

50 Dự thảo Báo cáo công tác dân vận chính quyền năm 2024   
X 

  
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

51 Dự thảo Báo cáo công tác dân chủ cơ sở năm 2024   
X 

  
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

52 Dự thảo Báo cáo công tác thi, đua khen thưởng  năm 2024   
X 

  
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

53 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2024   
X 

  
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

54 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024   
X 

  
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

55 Dự thảo Báo cáo công tác văn thư lưu trữ năm 2024   
X 

  
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

56 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2024   
X 

  
Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

57 
Dự thảo Quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND huyện, các cơ quan, 

UBND các xã 
X 

  
  

Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

58 
Dự thảo Báo cáo chấm điểm chỉ số CCHC huyện năm 2023   X   

Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

59 Dự thảo Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 UBND huyện 
  X   

Phòng Nội 

vụ 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 
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60 
Dự thảo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng năm 

2024 
X     

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

UBND các xã 

61 Dự thảo Quyết định công nhận Trung tâm học tập cộng đồng năm 2024 X     

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

UBND các xã 

62 Dự thảo Báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm tháng 12/2024   X   
Công an 

huyện  
  

63 
Dự thảo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 12/2024 và tổng kết năm 

2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

64 Dự thảo Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024   X   
Công an 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã 

65 
Dự thảo Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phát 

hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT 
  X   

Công an 

huyện  

Các đơn vị LLVT, các xã, các 

cơ quan, ban, ngành 

66 

Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trong tình 

hình mới 

  X   
Công an 

huyện  
  

67 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới 
  X   

Công an 

huyện  
  

68 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

69 
Dự thảo Báo cáo kết quả tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về pháo, vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

70 
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ năm 2024 
  X   

Công an 

huyện  
  

71 Dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án 06/CP năm 2024   X   
Công an 

huyện  
UBND các xã 

72 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

73 Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tháng 12 và năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

74 Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024   X   
Công an 

huyện  
  

75  Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2024 của UBND huyện.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 
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76 Dự thảo báo cáo triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

77 Dự thảo báo cáo công tác triển khai phong trào văn hóa năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

78  Dự thảo báo cáo triển khai công tác gia đình năm 2024.   X   

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

79  Dự Thảo báo cáo Công tác Du lịch. 

  

X 

  

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã 

80 
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội, chính sách Người khuyết tật, 

chính sách Người cao tuổi năm 2024 
  X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

81 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới năm 2023   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

82 Dự thảo Báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

83 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng, chống mại dâm năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

84 Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng, chống mua bán người năm 2024   X   

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 

85 Dự thảo Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 12/2024 X     

Phòng Lao 

động-

TBXH 

Các phòng ban liên quan, 

UBND các xã 
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